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1 2 2203240006 1 Điều Dưỡng 02BK13B1 Nguyễn Nhị Hà 04/01/1995 Đêm

2 2 2203180018 1 Điều Dưỡng 02BK13B1 Trương Thị Cẩm Loan 24/04/1992 Đêm

3 2 1203180006 1 Điều Dưỡng 02BK13B1 Nguyễn Thị Chúc Ly 12/10/1991 Đêm

4 2 2203180007 1 Dược 02BK13B1 Phương Bảo Hân 04/11/1995 Đêm

5 2 2193180018 1 Dược 02BK13B1 Nguyễn Thị Hằng 04/01/1992 Đêm

6 2 2203240024 1 Dược 02BK13B1 Hà Trọng Hiếu 20/11/1995 Đêm

7 2 2203240034 1 Dược 02BK13B1 Lê Thị Liên 15/12/1999 Đêm

8 2 2203180005 1 Dược 02BK13B1 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 10/10/1994 Đêm

9 2 2203180023 1 Dược 02BK13B1 Nguyễn Thị Quí Nhật 12/08/1995 Đêm

10 2 2203180006 1 Dược 02BK13B1 Nguyễn Nhật Quang 21/05/1994 Đêm

11 2 2203180008 1 Dược 02BK13B1 Nguyễn Thị Tố Quyên 07/12/1982 Đêm

12 2 2203240051 1 Dược 02BK13B1 Trần Đình Thẩm 03/05/1982 Đêm

13 2 2203240029 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B1 Phạm Thị Duyên 27/01/1998 Đêm

14 2 2203240053 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B1 Trần Ngọc Thanh Duyên 09/04/2000 Đêm

15 2 2203180010 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B1 Lê Tấn Hưng 09/12/1993 Đêm

16 2 2203240041 1 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B1 Trần Văn Quang 06/09/1997 Đêm

17 2 2203240011 1 Marketing 02BK13B1 Đặng Hoàng Huy 25/12/1992 Đêm

18 2 2203240046 1 Marketing 02BK13B1 Nguyễn Minh Luân 15/03/2000 Đêm

19 2 2203360007 1 Marketing 02BK13B1 Huỳnh Đức Minh 27/06/1997 Đêm

20 2 2203360022 1 Marketing 02BK13B1 Phan Tấn Phúc 02/07/1999 Đêm

21 2 2193240031 1 Marketing 02BK13B1 Huỳnh Ngọc Trúc Thanh 08/09/1999 Đêm

22 2 2203240020 1 Marketing 02BK13B1 Trần Thị Thanh Thảo 28/11/1998 Đêm

23 2 2203240007 1 Marketing 02BK13B1 Võ Văn Trân 07/05/1998 Đêm

24 2 2203240042 1 Marketing 02BK13B1 Lê Nguyễn Như Ý 14/04/1991 Đêm

25 2 2203360013 1 Quản Trị Mạng Máy Tính 02BK13B1 Hoàng Minh Tân 01/10/1983 Đêm

26 2 2203360020 1 Thiết Kế Web 02BK13B1 Trần Khương Duy 02/09/1989 Đêm

27 2 2203360012 1 Thiết Kế Web 02BK13B1 Hồ Chí Tâm 02/02/1985 Đêm

28 2 2203180014 1 Y Sỹ 02BK13B1 Hồ Thị Anh 09/12/1995 Đêm

29 2 2203240018 1 Y Sỹ 02BK13B1 Nguyễn Đình Bảo 01/05/1998 Đêm

30 2 2203240048 1 Y Sỹ 02BK13B1 Lê Văn Dũng 07/10/1999 Đêm

31 2 2203240019 1 Y Sỹ 02BK13B1 Nguyễn Văn Hòa 27/04/1998 Đêm

32 2 2203240003 1 Y Sỹ 02BK13B1 Lê Kim Ngân 10/04/2000 Đêm

33 2 2203360021 1 Y Sỹ 02BK13B1 Nguyễn An Nguyên 05/10/2000 Đêm

34 2 2203240009 1 Y Sỹ 02BK13B1 Trần Phạm Huỳnh Như 09/07/2001 Đêm
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1 2 2203240060 2 Điều Dưỡng 01BK13B2 Ngô Thị Thúy Hằng 23/05/1996 Đêm

2 2 2203240077 2 Điều Dưỡng 01BK13B2 Lâm Thị Hồng Huệ 30/04/1993 Đêm

3 2 2203240102 2 Điều Dưỡng 01BK13B2 Nguyễn Thị Cao Kha 11/05/1996 Đêm

4 2 2203180046 2 Điều Dưỡng 01BK13B2 Nguyễn Ngọc Minh Ý 04/02/1992 Đêm

5 2 2203240067 2 Dược 01BK13B2 Nguyễn Thị Anh 03/12/1982 Đêm

6 2 2203240098 2 Dược 01BK13B2 Dương Nguyễn Hoa Đăng 11/12/1996 Đêm

7 2 2203360001 2 Dược 01BK13B2 Phạm Tài Duy 02/10/1990 Đêm

8 2 2203180037 2 Dược 01BK13B2 Huỳnh Hoàng Minh 01/07/1994 Đêm

9 2 2203240104 2 Dược 01BK13B2 Đỗ Xuân Ngân 06/02/1971 Đêm

10 2 2203240092 2 Dược 01BK13B2 Phan Thị Phương 30/12/2001 Đêm

11 2 2203240091 2 Dược 01BK13B2 Nguyễn Ngọc Thi 27/05/2001 Đêm

12 2 2203240079 2 Dược 01BK13B2 Lương Thị Thương 11/08/1983 Đêm

13 2 2203180038 2 Dược 01BK13B2 Nguyễn Thị Thuyền Trang 08/02/1981 Đêm

14 2 2203240088 2 Dược 01BK13B2 Nguyễn Thị Bích Tuyền 07/08/1994 Đêm

15 2 2203240106 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Trương Thị Ngọc Hiếu 07/03/1994 Đêm

16 2 2203180029 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Nguyễn Thị Hưởng 05/12/1995 Đêm

17 2 2203240089 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Nguyễn Ngọc Thảo 28/06/1994 Đêm

18 2 2203240082 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Nguyễn Minh Thi 01/10/1992 Đêm

19 2 2203240068 2 Kế Toán Doanh Nghiệp 01BK13B2 Nguyễn Thị Diễm Thu 16/12/1999 Đêm

20 2 2203240087 2 Marketing 01BK13B2 Bùi Văn Hoàng 04/06/1999 Đêm

21 2 2203240081 2 Marketing 01BK13B2 Bùi Ngọc Long 10/02/1998 Đêm

22 2 2203360046 2 Marketing 01BK13B2 Đinh Quốc Sang 22/09/2000 Đêm

23 2 2203240103 2 Marketing 01BK13B2 Nguyễn Thị Hồng Thanh 10/02/1994 Đêm

24 2 2203360025 2 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK13B2 Phạm Văn Nam 29/10/2003 Đêm

25 2 2203240080 2 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK13B2 Nguyễn Kế Tòng 29/08/1993 Đêm

26 2 2203180042 2 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK13B2 Lê Thanh Tú 03/01/1995 Đêm

27 2 2203240085 2 Quản Trị Mạng Máy Tính 01BK13B2 Võ Tấn Vũ 29/07/1996 Đêm

28 2 2203240076 2 Y Sỹ 01BK13B2 Phạm Ngọc Đường 18/07/2001 Đêm

29 2 2203240063 2 Y Sỹ 01BK13B2 Nguyễn Văn Hạnh 23/11/1993 Đêm

30 2 2203180045 2 Y Sỹ 01BK13B2 Hồ Sỹ Hoàng 19/04/1976 Đêm

31 2 2203180035 2 Y Sỹ 01BK13B2 Nguyễn Việt Hữu 06/06/1992 Đêm

32 2 2203240099 2 Y Sỹ 01BK13B2 Nguyễn Thanh Hà Nhi 10/01/1999 Đêm

33 2 2203180033 2 Y Sỹ 01BK13B2 Đặng Duy Quang 17/03/1996 Đêm

34 2 2203240065 2 Y Sỹ 01BK13B2 Phan Văn Tân 29/07/1995 Đêm

35 2 2203240096 2 Y Sỹ 01BK13B2 Nguyễn Ngọc Huyền Trang 17/03/1988 Đêm
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1 2 2203240111 3 Điều Dưỡng 02BK13B3 Ngô Thị Phúc Hậu 11/01/1980 Đêm

2 2 2203240129 3 Điều Dưỡng 02BK13B3 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 25/12/1993 Đêm

3 2 2203180050 3 Điều Dưỡng 02BK13B3 Châu Anh Thư 20/11/1997 Đêm

4 2 2203240117 3 Dược 02BK13B3 Vương Nguyễn Hồng Đào 17/02/1994 Đêm

5 2 2203240128 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B3 Lê Mỹ Bảo Châu 07/07/1997 Đêm

6 2 2203240110 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B3 Trần Thị Kim Ngân 23/07/1997 Đêm

7 2 2203240114 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B3 Nguyễn Thị Thu Thảo 04/09/1999 Đêm

8 2 2203360055 3 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B3 Đào Thị Thu Xương 12/11/1994 Đêm

9 2 2203360063 3 Marketing 02BK13B3 Đặng Huy Cường 16/09/2000 Đêm

10 2 2203240127 3 Thiết Kế Web 02BK13B3 Nguyễn Văn Tuấn 26/03/1996 Đêm

11 2 2203240115 3 Y Sỹ 02BK13B3 Phan Thành Chương 22/07/2000 Đêm

12 2 2203180049 3 Y Sỹ 02BK13B3 Nguyễn Lê Nhật Hạ 21/11/1995 Đêm

13 2 2203180055 3 Y Sỹ 02BK13B3 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 09/03/1984 Đêm

14 2 2203180057 3 Y Sỹ 02BK13B3 Lê Thị Tuyết Trinh 12/11/1978 Đêm

15 2 2203240112 3 Y Sỹ 02BK13B3 Phạm Thị Kiều Trinh 23/02/1998 Đêm
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1 2 2203240141 4 Điều Dưỡng 02BK13B4 Bùi Thị Thanh Phương 20/03/2001 Đêm

2 2 2203240132 4 Điều Dưỡng 02BK13B4 Trần Thị Bích Trâm 01/11/2001 Đêm

3 2 2203180071 4 Điều Dưỡng 02BK13B4 Trần Thị Yến 24/05/1991 Đêm

4 2 2203180067 4 Dược 02BK13B4 Huỳnh Thị Ngọc Diễm 25/05/1990 Đêm

5 2 2203180070 4 Dược 02BK13B4 Nguyễn Nguyệt Mai 15/03/1982 Đêm

6 2 2203240167 4 Dược 02BK13B4 Nguyễn Đại Nghĩa 02/08/1994 Đêm

7 2 2203360045 4 Dược 02BK13B4 Vũ Minh Tự 05/09/2000 Đêm

8 2 2203360119 4 Dược 02BK13B4 Ngô Khánh Vy 22/01/2006 Đêm

9 2 2203180068 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B4 Nguyễn Thị Bé Hân 03/08/1993 Đêm

10 2 2203240151 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B4 Phan Thị Huệ 15/05/1998 Đêm

11 2 2203360120 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B4 Lương Thị Trúc Mai 10/12/2001 Đêm

12 2 2203180074 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B4 Vũ Thị Nho 08/01/1990 Đêm

13 2 2203360166 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B4 Trương Nhật Quang 09/03/2000 Đêm

14 2 2203240148 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B4 Đinh Thị Như Quỳnh 05/08/2000 Đêm

15 2 2203240147 4 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B4 Huỳnh Ngọc Thẳng 08/01/1999 Đêm

16 2 2203360128 4 Marketing 02BK13B4 Mai Phạm Phú Hào 31/07/1997 Đêm

17 2 2203360064 4 Marketing 02BK13B4 Nguyễn Bá Tấn 06/03/2003 Đêm

18 2 2203180065 4 Y Sỹ 02BK13B4 Mai Thị Vĩ Dạ 30/08/1986 Đêm

19 2 2203180066 4 Y Sỹ 02BK13B4 Lâm Mỹ Ênh 12/06/1992 Đêm

20 2 2203180062 4 Y Sỹ 02BK13B4 Võ Quốc Khánh 12/09/1997 Đêm

21 2 2203180063 4 Y Sỹ 02BK13B4 Nguyễn Thị Ngọc Lan 25/03/1997 Đêm

22 2 2203240155 4 Y Sỹ 02BK13B4 Dương Thị Bạch Tuyết 20/07/1998 Đêm
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1 2 2203360283 5 Điều Dưỡng 02BK13B5 Đàm Văn Gia Bảo 13/12/1997 Đêm

2 2 2203180077 5 Điều Dưỡng 02BK13B5 Nguyễn Thị Thanh Mai 06/01/1989 Đêm

3 2 2203240179 5 Điều Dưỡng 02BK13B5 Đàm Võ Tấn Phú 17/11/1988 Đêm

4 2 2203240190 5 Điều Dưỡng 02BK13B5 Ngũ Duy Trung 29/10/1987 Đêm

5 2 2203180085 5 Dược 02BK13B5 Ngô Thị Liền 10/03/1994 Đêm

6 2 2203240164 5 Dược 02BK13B5 Trương Thị Huệ Trang 01/05/1996 Đêm

7 2 2203240188 5 Marketing 02BK13B5 Lê Thị Mỹ Hạnh 22/02/2002 Đêm

8 2 2203360276 5 Thiết Kế Web 02BK13B5 Trần Đức Hiếu 21/06/2003 Đêm

9 2 2203240194 5 Y Sỹ 02BK13B5 Nguyễn Hồng Hơn 05/08/1997 Đêm

10 2 2203180083 5 Y Sỹ 02BK13B5 Nguyễn Hoàng Ngân 13/12/1987 Đêm

11 2 2203240159 5 Y Sỹ 02BK13B5 Nguyễn Thị Thu Ngân 01/01/2000 Đêm

12 2 2203180073 5 Y Sỹ 02BK13B5 Đào Thị Ngọc 20/05/1998 Đêm

13 2 2203240206 5 Y Sỹ 02BK13B5 Ngô Bảo Ngọc 17/01/2001 Đêm

14 2 2203240130 5 Y Sỹ 02BK13B5 Lê Phương 01/08/1993 Đêm

15 2 2193360033 5 Y Sỹ 02BK13B5 Võ Thạch Kim Thanh 01/07/2002 Đêm

16 2 2203180084 5 Y Sỹ 02BK13B5 Đinh Thị Ngọc Trâm 17/01/1991 Đêm
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1 2 2203240215 6 Điều Dưỡng 02BK13B6 Phùng Thị Lan Anh 10/10/1997 Đêm

2 2 2203240216 6 Điều Dưỡng 02BK13B6 Lê Thị Thanh Giang 27/07/2001 Đêm

3 2 2203240301 6 Điều Dưỡng 02BK13B6 Lại Thị Bích Như 10/09/2000 Đêm

4 2 2203240292 6 Điều Dưỡng 02BK13B6 Khương Thị Quỳnh 30/11/2000 Đêm

5 2 1203180045 6 Điều Dưỡng 01BK13A6 Nguyễn Thị Mai Trinh 21/02/1982 Đêm

6 2 2203240122 6 Dược 02BK13B3 Nguyễn Tấn Đạt 14/09/1978 Đêm

7 2 2203180101 6 Dược 02BK13B6 Nguyễn Ngọc  Hiếu 30/06/1993 Đêm

8 2 2203240299 6 Dược 02BK13B6 Nguyễn Thị  Huệ 20/06/1990 Đêm

9 2 2203240273 6 Dược 02BK13B6 Nguyễn Phương Linh 01/11/1995 Đêm

10 2 2203240268 6 Dược 02BK13B6 Tạ Thành Nghị 16/05/2002 Đêm

11 2 2203240288 6 Dược 02BK13B6 Nguyễn Thị Ngọc Trân 01/01/1998 Đêm

12 2 2203240287 6 Dược 02BK13B6 Trịnh Thị Yến 27/12/2000 Đêm

13 2 2203240228 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Nguyễn Thị Minh Đoan 26/09/1999 Đêm

14 2 2203360330 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Nguyễn Minh Đức 02/07/2000 Đêm

15 2 2203240211 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Ngô Hồng Hạnh 04/08/1988 Đêm

16 2 2203240264 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Phan Thị Thu Hương 03/04/1994 Đêm

17 2 2203240304 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Huỳnh Thị Lan 16/04/1997 Đêm

18 2 2203180097 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Phạm Trương Huệ Minh 28/06/1997 Đêm

19 2 2203240210 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Võ Trung Nghĩa 10/09/1992 Đêm

20 2 2203240208 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Nguyễn Hồng Phương 09/04/1999 Đêm

21 2 2203360332 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Nguyễn Thị Anh  Thư 09/08/1998 Đêm

22 2 2203240235 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Trần Thị Ngọc Trân 05/06/1997 Đêm

23 2 2203240236 6 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B6 Ngô Thị Hạ Vy 05/05/1998 Đêm

24 2 2203240278 6 Quản trị mạng máy tính 02BK13B6 Lê Văn Hùng 08/07/2002 Đêm

25 2 2203240284 6 Quản trị mạng máy tính 02BK13B6 Nguyễn Hưng 17/03/1996 Đêm

26 2 2203240298 6 Quản Trị Mạng Máy Tính 02BK13B6 Lê Phước Anh Tuấn 25/08/1997 Đêm

27 2 2203360334 6 Thiết Kế Web 02BK13B6
Nguyễn Dương Ngọc 

Thiên 
Quí 09/11/2001 Đêm

28 2 2203240245 6 Thiết Kế Web 02BK13B6 Võ Hiếu Chính Trực 23/04/1994 Đêm

29 2 2203240252 6 Thiết Kế Web 02BK13B6 Dương Văn Việt 06/12/1995 Đêm

30 2 2203180088 6 Y Sỹ 02BK13B6 Du Phi Bình 10/06/1991 Đêm

31 2 2203240262 6 Y Sỹ 02BK13B6 Lê Công Cẩn 03/01/2000 Đêm
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32 2 2203180100 6 Y Sỹ 02BK13B6 Nguyễn Văn Danh 27/05/1997 Đêm

33 2 2203240274 6 Y Sỹ 02BK13B6 Nguyễn Công Dương 21/11/2002 Đêm

34 2 2203180089 6 Y Sỹ 02BK13B6 Phạm Hoàng Giang 23/04/1986 Đêm

35 2 2203180102 6 Y Sỹ 02BK13B6 Lê Thị Thu Hằng 23/07/1982 Đêm

36 2 2203240280 6 Y Sỹ 02BK13B6 Nguyễn Thị  Huyền 22/07/1982 Đêm

37 2 2203180104 6 Y Sỹ 02BK13B6 Phạm Thanh  Huyền 09/07/1984 Đêm

38 2 2203180107 6 Y Sỹ 02BK13B6 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 02/03/1982 Đêm

39 2 2203240249 6 Y Sỹ 02BK13B6 Huỳnh Đức Long 06/02/2002 Đêm

40 2 2203180086 6 Y Sỹ 02BK13B6 Nguyễn Thị Lụa 21/04/1992 Đêm

41 2 2203180095 6 Y Sỹ 02BK13B6 Phạm Thị Ánh Nguyệt 12/08/1989 Đêm

42 2 2203240295 6 Y Sỹ 02BK13B6 Trần Văn Nhạt 24/07/2002 Đêm

43 2 2203240246 6 Y Sỹ 02BK13B6 Lê Huỳnh Anh Phúc 10/01/1998 Đêm

44 2 2203240248 6 Y Sỹ 02BK13B6 Huỳnh Thị Kim Phụng 06/02/2002 Đêm

45 2 2203180092 6 Y Sỹ 02BK13B6 Nguyễn Hồng Anh Thư 22/09/1986 Đêm

46 2 2203240229 6 Y Sỹ 02BK13B6 Quảng Nam Triều Tiên 11/06/1993 Đêm
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1 2 2203180114 7 Điều Dưỡng 02BK13B7 Nguyễn Nam Chiến 13/12/1991 Đêm

2 2 2203360356 7 Điều Dưỡng 02BK13B7 Trần Thị Hằng 16/09/1992 Đêm

3 2 2203240329 7 Điều Dưỡng 02BK13B7 Võ Thị Mỹ Hạnh 25/06/1983 Đêm

4 2 2203180117 7 Điều Dưỡng 02BK13B7 Lê Văn Phong 27/06/1998 Đêm

5 2 2203360374 7 Điều Dưỡng 02BK13B7 Trần Văn Vinh 29/04/1998 Đêm

6 2 2203240317 7 Dược 02BK13B7 Lê Trường An 08/07/1995 Đêm

7 2 2203240330 7 Dược 02BK13B7 Trần Thị Hoàng Nhung 28/10/1984 Đêm

8 2 2203180118 7 Dược 02BK13B7 Cao Thị Ngọc Oanh 09/09/1990 Đêm

9 2 2203180116 7 Dược 02BK13B7 Nguyễn Ngọc Thông 07/11/1982 Đêm

10 2 2203240305 7 Dược 02BK13B7 Nguyễn Hoài Thương 12/09/1999 Đêm

11 2 2203180111 7 Dược 02BK13B7 Phạm Ngọc Toàn 10/11/1993 Đêm

12 2 2203240316 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B7 Nguyễn Thị Lan Anh 22/03/1998 Đêm

13 2 2203240322 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13A7 Hồ Thị Thùy Linh 20/01/2002 Đêm

14 2 2203240334 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B7 Phạm Thị Nguyệt Nga 22/10/1996 Đêm

15 2 2203360336 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B7 Nguyễn Thiện Kim Ngân 01/07/2001 Đêm

16 2 2203240323 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B7 Nguyễn Thị Như Ngọc 02/06/2001 Đêm

17 2 2203360352 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B7 Hồ Hữu Phú 22/05/1982 Đêm

18 2 2203240314 7 Kế Toán Doanh Nghiệp 02BK13B7 Nguyễn Thị Lệ Thủy 04/07/1977 Đêm

19 2 2203240311 7 Marketing 02BK13B7 Đặng Sơn Hà 22/03/1994 Đêm

20 2 2203240328 7 Marketing 02BK13B7 Hồ Văn Công Lý 25/09/2001 Đêm

21 2 2203240309 7 Marketing 02BK13B7 Nguyễn Thành Nghĩa 28/05/1998 Đêm

22 2 2203360349 7 Marketing 02BK13B7 Lê Thị Quỳnh 08/07/1993 Đêm

23 2 2203240315 7 Marketing 02BK13B7 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 25/08/2002 Đêm

24 2 2203360343 7 Quản Trị Mạng Máy Tính 02BK13B7 Nguyễn Hữu  Cảnh 03/10/1998 Đêm

25 2 2203240332 7 Y Sỹ 02BK13B7 Lê Nữ Thái Bình 23/06/2002 Đêm

26 2 2203240320 7 Y Sỹ 02BK13B7 Trương Thị Chúc Giang 28/08/2000 Đêm

27 2 2203180119 7 Y Sỹ 02BK13B7 Trần Tiến Huy 05/11/1993 Đêm

28 2
2203180121

7 Y Sỹ 02BK13B7 Nguyễn Xuân Lai 28/01/1990 Đêm

29 2 2203180122 7 Y Sỹ 02BK13B7 Trần Thị Yến Linh 14/08/1983 Đêm

30 2 2203240331 7 Y Sỹ 02BK13B7 Dương Hưng Thịnh 12/11/2002 Đêm

31 2 2203180120 7 Y Sỹ 02BK13B7 Hồ Nguyễn Hoàng Yến 28/08/1984 Đêm
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